
Coliform 

tổng số

VK/100mL

E.Coli

VK/100m

L

Không có 

mùi, vị lạ
0 0 0.3 - 0.5

1 Mai Dịch
Không có 

mùi, vị lạ
0.11  - 0.34 7.23  - 7.38 17.04  - 21.30 136  - 152 0  - 0.01 0.012  - 0.019 0 0 0.53

2 Ngọc Hà
Không có 

mùi, vị lạ
0.18  - 0.29 7.22  - 7.40 0.10  - 0.30 32.96  - 35.50 156  - 164 0  - 0.02 0.092  - 0.119 0 0 0.50

3 Ngô Sĩ Liên
Không có 

mùi, vị lạ
0.18  - 0.34 7.26  - 7.64 21.30  - 26.98 148  - 152 0.02  - 0.05 0.006  - 0.019 0 0 0.52

4 Cáo Đỉnh
Không có 

mùi, vị lạ
0.14  - 0.25 7.06  - 7.38 9.94  - 12.78 80  - 86 0  - 0.02 0.009  - 0.015 0 0 0.51

Lương Yên 1
Không có 

mùi, vị lạ
0.15  - 0.36 7.26  - 7.48 9.94  - 11.36 94  - 108 0.01  - 0.04 0.010  - 0.032 0 0 0.51

Lương Yên 2
Không có 

mùi, vị lạ
0.10  - 0.25 7.11  - 7.36 12.78  - 15.62 100  - 110 0.01  - 0.04 0.008  - 0.012 0 0 0.52

6 Nam Dư
Không có 

mùi, vị lạ
0.14  - 0.58 7.16  - 7.55 0  - 0.02 14.20  - 18.46 172  - 180 0  - 0.04 0.034  - 0.119 0 0 0.52

7 Tương Mai
Không có 

mùi, vị lạ
0.56  - 0.67 7.11  - 7.27 0  - 0.03 15.62  - 18.46 96  - 108 0.01  - 0.06 0.094  - 0.119 0 0 0.50

8 Hạ Đình
Không có 

mùi, vị lạ
0.91  - 1.37 7.10  - 7.24 0  - 0.05 34.08  - 39.76 158  - 166 0.02  - 0.13 0.112  - 0.126 0 0 0.52

9 Gia Lâm
Không có 

mùi, vị lạ
0.14  - 0.28 7.42  - 7.68 0  - 0.04 11.36  - 15.62 186  - 208 0  - 0.02 0.095  - 0.167 0 0 0.53

10 Yên Phụ
Không có 

mùi, vị lạ
0.16  - 0.22 7.21  - 7.59 15.62  - 19.88 210  - 224 0  - 0.01 0.012  - 0.014 0 0 0.47

11
Bắc Thăng 

Long

Không có 

mùi, vị lạ
0.12  - 0.21 7.36  - 7.52 0 0.01 14.20  - 19.88 94  - 112 0  - 0.02 0.010  - 0.022 0 0 0.52

12 Pháp Vân
Không có 

mùi, vị lạ
0.38  - 0.42 7.24  - 7.56 0.05  - 0.10 22.72  - 28.40 136  - 148 0.02  - 0.08 0.164  - 0.197 0 0 0.50
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